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	BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN
(APPLICANT’S PROFILE SHEET)


Ngày (Date) ____/____/____
	

Ảnh 3x4
Picture attached
 (3 x 4)





	I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

	Họ và tên (Full-name): ___________________________
	Vị trí ứng tuyển (Applying Position):
________________________________

	Ngày sinh (Date of Birth): 
	
 _____/_____/______

	Giới tính (Sex):
Nam (Male)       |_|
Nữ (Female)      |_|
	Địa chỉ thường trú (Permanent address):

_____________________________________

	Nơi sinh (Place of Birth):
_______________________________
	Quốc tịch (Nationality):
________________________
	Địa chỉ liên hệ nhanh nhất (Contact address)
________________________________________

	Số CMND(ID card No.):

	Ngày cấp (Date of Issue)


	Nơi cấp (Place of Issue)
	Di động (Mobile phone): ______________
Email: ________________________    


	Tình trạng sức khỏe (Health status): Chiều cao (Height): __________ Cân nặng (Weight): __________ Số giầy: __________

	Tình trạng hôn nhân (Marriage status):   Độc thân (Single ) |_|  Có gia đình (Married)   |_|	

	II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH (FAMILY INFORMATION):

	Họ và tên 
(Full name)
	Quan hệ
(Relationship)
	Năm sinh
(Year of Birth)
	Nghề nghiệp
(Occupation)
	Địa chỉ thường trú
(Permanent Address)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (EDUCATION BACKGROUND):

	Degrees
	Name of school
	Location
	Speciality
(major)
	Speciality (Minor)
	GPA       
(Degree achived)
	Graduated Year
	Remark

	High school
	
	
	
	
	
	
	

	College
	
	
	
	
	
	
	

	University 1
	
	
	
	
	
	
	

	University 2
	
	
	
	
	
	
	

	Master
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại Ngữ
(Foreign Languages)
	Cao cấp
(Advanced)
	Trung cấp
(Intermediate)
	Sơ cấp
(Elementary)
	Mark/ Level

	Tiếng Anh (English)
	|_|
	|_|
	|_|
	

	Tiếng Hàn (Korean)
	|_|
	|_|
	|_|
	

	Tiếng Trung (Chinese)
	|_|
	|_|
	|_|
	

	Tiếng Nhật (Japanese)
	|_|
	|_|
	|_|
	

	Others:…………
	|_|
	|_|
	|_|
	

	IV/ MỤC TIÊU VÀ MONG MUỐN (CAREER OBJECTIVES ):

	Mục tiêu phát triển sự nghiệp (Xin mô tả ngắn gọn vị trí/chức danh mong muốn đạt được?)
Career Developing Targets (State briefly your future targets of expectation working environment?)


	Mức lương thực lãnh
mong đợi 
(Expected Gross Salary):



                            VNĐ.


	Bạn có thể làm việc xa nhà thường xuyên không?   Có (Yes) |_|       Đôi khi(Sometimes)|_|         Không(No) |_|
(Can you work far from home regularly?)	

	Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? :    Ngay lập tức |_|         Sau 07 ngày  |_|       Khác:…………..
(When can you start your job if being recruited?)          (Intermediate)             (After a week)                (Others)

	Bạn biết thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi qua (You know our recruitment information by:)
|_| Quảng cáo (Advertisement)	|_| Người thân tại Công ty Relatives working in___________________________
|_| Bạn bè (Friends)	|_| Trung tâm Giới thiệu việc làm (Job Centers)_ _________________________
|_| Website:	|_| Khác (Others):__________________________________________________



	V/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 1 (WORKING EXPERIENCES 1):

	Tên Công ty
(Company’s name)
	
	Địa chỉ
(Address)
	
	Thời gian làm việc
(Period of Service)
	From: 
To: 

	Vị trí (Position)
	
	Nhiệm vụ
(Main Duty)
	
	Lý do thôi việc
(Termination Reason)
	

	Mô tả chi tiết 
(Job details)
	










	NGƯỜI LIÊN HỆ (References): 
(Xin điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau – Please complete in the following table)

	Tên và địa chỉ công ty
(Company’s name and address)
	Người liên hệ
( Refree)
	Chức vụ
(Job title)
	Điện thoại
( Phone number

	
	
	
	

	VI/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2 (WORKING EXPERIENCES 2):

	Tên Công ty
(Company’s name)
	
	Địa chỉ
(Address)
	
	Thời gian làm việc
(Period of Service)
	From: 
To: 

	Vị trí (Position)
	
	Nhiệm vụ
(Main Duty)
	
	Lý do thôi việc
(Termination Reason)
	

	Mô tả chi tiết 
(Job details)
	















	NGƯỜI LIÊN HỆ (References): 
(Xin điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau – Please complete in the following table)

	Tên và địa chỉ công ty
(Company’s name and address)
	Người liên hệ
( Refree)
	Chức vụ
(Job title)
	Điện thoại
(Phone number)

	
	
	
	

	
	
	
	

	VII/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 3 (WORKING EXPERIENCES 3):

	Tên Công ty
(Company’s name)
	
	Địa chỉ
(Address)
	
	Thời gian làm việc
(Period of Service)
	From: 
To: 

	Vị trí (Position)
	
	Nhiệm vụ
(Main Duty)
	
	Lý do thôi việc
(Termination Reason)
	

	Mô tả chi tiết 
(Job details)
	











	NGƯỜI LIÊN HỆ (References): 
(Xin điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau – Please complete in the following table)

	Tên và địa chỉ công ty
(Company’s name and address)
	Người liên hệ
( Refree)
	Chức vụ
(Job title)
	Điện thoại
(Phone number)

	
	
	
	

	
	
	
	

	1. LÝ DO BẠN MUỐN LÀM VIỆC CHO LG INNOTEK? (VÀ VỊ TRÍ BẠN MUỐN ỨNG TUYỂN?)
Why do you want to work for LG Innotek (and position do you are looking for?)
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	2. ĐIỂM MẠNH CỦA BẠN ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG LÀ GÌ? (GHI CHI TIẾT KINH NGHIỆM 
VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC)
What is your greatest strength in this position you looking for? (Provide details about the experience and the result)

	














	3. TRÌNH BÀY MỘT THỬ THÁCH MÀ BẠN ĐÃ NỖ LỰC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG VIỆC TRƯỚC? 
Describe an experience in which you have set a challenging goals and worked toward it with great enthusiasm 
in old company 

	



















	-------------------------------------
Chữ ký của ứng viên 
(Applicant’s Signature)

	



Email: recruitment.lgitvh@lginnotek.com hoặc recruit.lgitvh@lginnotek.com
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